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 I.- TÌNH HÌNH CHUNG.
1. Thông tin trường: 

Địa chỉ:  Tỉnh lộ 7, ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại:  38929200 – 37910553 Email: c3quangtrung.tphcm@moet.edu.vn, 

                                                  


  c3quangtrung@gmail.com
a) Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:

	STT
	Họ tên
và số ĐTDĐ
	Chức vụ
	Văn bằng
cao nhất
	Năm tốt nghiệp
	Năm vào
Ngành
	Công tác
kiêm nhiệm

	1
	Huỳnh Công Triết

0903126591
	Hiệu trưởng
	ĐHSP
	1986
	1986
	Dạy lớp

	2
	Nguyễn Văn Cải
0938217446
	P.Hiệu trưởng
	ĐHSP
	2002
	2002
	Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Dạy lớp

	3
	Lê Thị Uyên

0917873170
	P.Hiệu trưởng
	ĐHSP
	2003
	2003
	Dạy lớp


 b) Tổ trưởng chuyên môn:
	TT
	Họ tên
và số ĐTDĐ
	Tổ bộ môn
	Văn bằng cao nhất
	Năm tốt nghiệp
	Môn
	Năm vào
ngành
	Công tác kiêm nhiệm

	1
	Nguyễn Thị Đắc
0919977229
	Văn
	ĐHSP
	1990
	Văn
	1990
	CTCĐ – GVCN

	2
	Nguyễn Văn In
01664488201
	Địa
	ĐHSP
	1989
	Địa
	1989
	

	3
	Phạm Kim Thoa
01699871326
	Sử
	ĐHSP
	1990
	Sử
	1990
	(TTCM đến 12/2019)

	4
	Phan Tuyết Trinh
0979065809
	GDCD
	ĐHSP
	1985
	GDCD
	1985
	GVCN

	5
	Lê Thành Luật
0918950529
	Lý
	ĐHSP
	1997
	Lý
	1997
	

	6
	Trần Kim Ngọc
0909099470
	Anh Văn
	ĐHSP
	1994
	Anh Văn
	1994
	

	7
	Đoàn Trung Chính
0903072415
	Toán
	ĐHSP
	1982
	Toán
	1982
	(TTCM đến 10/2019)

	8
	Nguyễn Vương Quốc Luyện

0903021381
	Toán
	ĐHSP
	2005
	Toán
	2005
	GVCN

(TTCM từ 12/2019)

	9
	Phan Văn Ly
0902958147
	Sinh
	ĐHSP
	1982
	Sinh
	1982
	

	10
	Nguyễn Thành Lợi
0909343945
	Hóa
	ĐHSP
	1994
	Hóa
	1994
	

	11
	Huỳnh Cẩm Đường
0919451470
	Công nghệ
	ĐHHB
	1988
	Công nghệ
	1988
	

	12
	Hồ Đắc Khoa
01667746467
	Thể dục
	ĐHSP
	1998
	Thể dục
	1998
	

	13
	Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
0985556027
	Tin học
	ĐHSP
	2007
	Tin học
	2007
	


 
c) Tình hình giáo viên:
	TT
	Tổ bộ môn
	Tổng số
giáo
viên
	Số giáo viên
	So với
nhu cầu

	
	
	
	Số GV
biên chế
(cơ hữu)
	Số GV 
hợp đồng thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	> ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Ngữ Văn
	 10
	 10
	 
	 1
	 9
	 
	 
	 2
	 

	2
	Lịch Sử
	 4
	 4
	 
	 
	 3
	 
	 
	 
	 

	3
	Địa Lý
	 4
	 4
	 
	 
	 4
	 
	 
	 
	 

	4
	GDCD
	 2
	 2 
	 
	 
	 2
	 
	 
	 
	 

	5
	Toán
	 9
	 9
	 
	 
	 8
	 
	 
	 
	 

	6
	Vật Lý
	 5
	 5
	 
	 1
	 4
	 
	 
	 
	 

	7
	Hoá học
	 5
	 5
	 
	 2
	 3
	 
	 
	 
	 

	8
	Sinh học
	 4
	 4
	 
	 1
	 3
	 
	 
	 
	 

	9
	Tiếng Anh
	 7
	 7
	
	
	 7
	
	
	
	

	10
	Tin học
	 3
	 3
	 
	 
	 3
	 
	 
	 
	 

	11
	Kĩ thuật CN
	 2
	 2
	 
	 
	 1
	 1
	 
	 
	 

	12
	Kĩ thuật NN
	 2
	 2
	 
	 
	 2
	 
	 
	 
	 

	13
	Thể dục
	 3
	 3
	 
	 
	 3
	 
	 
	 
	 

	14
	GDQP&AN
	 2
	 2
	
	
	 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 62
	 62
	 
	 5
	 54
	 1
	 
	 2
	 


Lưu ý: thống kê bao gồm thầy Đoàn Trung Chính (tổ Toán) nghỉ hưu từ 11/2019, cô Phạm Kim Thoa (tổ Sử) nghỉ hưu từ 01/01/2020.
d) Giáo viên Ngoại ngữ:
	TT
	Môn 

Ngoại ngữ
	Tổng số
giáo
viên
	Số giáo viên
	So với
nhu cầu

	
	
	
	Số GV
biên chế
(cơ hữu)
	Số GV
hợp đồng thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	> ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Tiếng Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiếng Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiếng Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiếng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tiếng Hàn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	NN Khác
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


e) Giáo viên Tiếng Anh:
Tổng số giáo viên: 7 GV

Phân chia theo trình độ:
	TT
	Trình độ
	Biên chế
	Hợp đồng thỉnh giảng
	Tổng số
	Thừa
	Thiếu

	1
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	

	2
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	

	3
	Cử nhân (ĐH)
	7
	0
	7
	0
	0

	4
	Cử nhân (CĐ)
	
	
	
	
	

	5
	Trình độ khác
	
	
	
	
	

	6
	GV đạt trình độ bậc 1 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	7
	GV đạt trình độ bậc 2 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	8
	GV đạt trình độ bậc 3 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	9
	GV đạt trình độ bậc 4 hoặc tương đương
	3
	
	
	
	

	10
	GV đạt trình độ bậc 5 hoặc tương đương
	4
	
	
	
	

	11
	GV đạt trình độ bậc 6 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	12
	GV được miễn rà soát**
	
	
	
	
	

	13
	GV chưa rà soát
	
	
	
	
	

	14
	Số lượng khác***
	
	
	
	
	


2. Tình hình học sinh.
	 Học sinh
 
Khối lớp 
	Sĩ số học sinh
đầu năm
	Sĩ số học sinh
cuối HK I
	Học sinh 
bỏ học
	Học sinh 
dân tộc 
	Học sinh 
dân tộc bỏ học

	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	10
	444
	258
	439
	256
	5
	2
	0
	0
	 0
	 0

	11
	359
	198
	348
	190
	11
	8
	0
	0
	 0
	 0

	12
	326
	179
	326
	179
	0
	0
	0
	0
	 0
	 0

	Toàn trường
	1129
	635
	1113
	625
	16
	10
	0
	0
	 0
	 0


So với đầu năm số HS giảm : 16 HS. Tỉ lệ : 1.42%. Trong đó, nữ : 10 HS. (Gồm em Nguyễn Mai Thảo Duyên – 10A10 và Nguyễn Thị Hồng Nhung – 11A2 chuyển đi du học nhưng không làm thủ tục chuyển trường).
4.  Xây dựng cơ sở vật chất.
	Chỉ danh
	Số lượng
	Diện tích/ Qui cách kỹ thuật/ Công năng

	Phòng học
	30
	48 m2 / phòng

	Phòng Tư vấn tâm lý
	1
	20 m2

	Phòng TN Lý
	1
	96 m2 

	Phòng TN Hóa
	1
	96 m2 

	Phòng TN Sinh
	1
	96 m2 

	Phòng TN LHS
	
	

	Phòng TN HS
	
	

	Phòng Lab
	2
	48m2/ 1 phòng

	Phòng Vi tính
	3
	96 m2 / 1 phòng

	Phòng Nghe nhìn
	3
	48 m2 / 1 phòng

	Hội trường
	1
	144 m2

	Thư viện
	1
	144 m2 

	Nhà Đa năng
	
	

	Phòng Multimedia
	
	

	Phòng Bộ môn
	
	

	Phòng Thiết bị
	1
	48m2

	Nhà thi đấu TDTT
	1
	377.7 m2

	Phòng Mỹ thuật
	
	

	Phòng Âm nhạc
	
	

	Phòng Dạy nghề
	
	

	Vườn trường
	
	

	Không gian dạy - học khác
	
	


 
II.- CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ (Đối với đội ngũ CBQL. GV và đối với học sinh)  
 Nhà trường thành lập Ban Giáo dục Chính trị tư tưởng, lên kế hoạch, triển khai các hoạt động chủ điểm, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – giáo dục hướng nghiệp cho cả năm học, cho từng tháng nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị trong toàn trường. Với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng nề nếp, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao. 
Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với Ban Lãnh đạo nhà trường cùng Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục phát động cuộc vận động “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữa Bí thư Chi bộ và Công đoàn, Đoàn Thanh niên, giữa Hiệu trưởng và Hội đồng sư phạm thông qua nhiều hình thức tổ chức sáng tạo như: tổ chức học tập, viết thu hoạch và đăng ký xây dựng chương trình phấn đấu, kế hoạch rèn luyện tu dưỡng cho mỗi cá nhân dựa trên cơ sở đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Sống có trách nhiệm” và cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành và thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Từ đó, thực hiện tốt chủ đề năm học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy – phát triển năng lực và phẩm chất học sinh”.
Lãnh đạo nhà trường cùng với Đoàn Thanh niên tiếp tục huy động được nhiều nguồn lực trong và ngoài trường cùng nhau tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tạo môi trường học đường thân thiện, mỗi ngày đến trường là một ngày vui cho học sinh qua việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao: bóng chuyền nam học sinh, bóng đá mini nữ, bóng đá mini nam,  hội thi tạo thiệp “Gởi tới yêu thương” chào mừng 20-11... Bên cạnh đó, nhà trường còn tạo điều kiện để các em tham gia các sân chơi cấp Thành như Hội thi “Chắp cánh ước mơ”, cuộc thi “Tiếng hát chú ve con”… Thực hiện có hiệu quả mô hình “Hộp thư xanh – điều em muốn nói” để học sinh bày tỏ các bức xúc cũng như tâm tư nguyện vọng của các em đến lãnh đạo nhà trường. 

III.- CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HKI NĂM HỌC 2019 – 2020:
1. Công tác tổ chức các hoạt động dạy và học. 
- Ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020 và lịch công tác học kì I (trên cơ sở Kế hoạch năm học của Sở và tham khảo ý kiến của tập thể sư phạm nhà trường). Bên cạnh đó, các kế hoạch thanh tra nội bộ, các chỉ đạo về chuyên môn cũng đã được triển khai thật cụ thể đến toàn thể giáo viên, đặc biệt là các tổ trưởng chuyên môn. Các quyết định về tổ chức nhân sự cũng được ban hành kịp thời.

- Tổ chức dạy – học và sinh hoạt 2 buổi/ngày: Trường tổ chức học 2 buổi/ngày cho tất cả học sinh của trường từ năm 2007 đến nay với thời lượng các môn học theo đúng văn bản số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học.

- Về việc tổ chức giảng dạy tăng cường ngoại ngữ và ngoại ngữ 2 (Anh, Pháp, Trung, Nhật), tăng cường Tin học; dạy học tự chọn; dạy Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật: 

 + Trường không tổ chức dạy tăng cường Ngoại Ngữ và tin học. Tuy nhiên, học sinh được thực hành trên máy đúng theo yêu cầu của bộ môn Tin học (mỗi em một máy).

 + Trường tổ chức dạy học tự chọn buổi 2 cho cả ba khối, chủ yếu các môn học: Toán, Lý, Hóa, Anh Văn, Ngữ Văn, Sinh, Sử, Địa, GDCD.
- Triển khai thực hiện phương pháp giáo dục STEM, phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, khuyến khích giáo viên giảng dạy theo các phương pháp mới. Đặc biệt, khuyến khích các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các trang thiết bị đa phương tiện.
- Tình hình thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh. Công tác tổ chức kiểm tra học kỳ.

+ Công tác kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy định theo thông tư 58 của BGD, hoàn toàn chính xác không có khiếu nại.
+ Kiểm tra học kì I được tổ chức khoa học, nghiêm túc.

+ Việc ra đề thi đúng theo tinh thần công văn số 4221/GDĐT – TrH ngày 13/11/2019  của Sở Giáo dục về nội dung, thời gian và hình thức ra đề.

- Trường kịp thời thông báo cho địa phương các trường hợp bỏ học để địa phương vận đông ra lớp phổ cập. Nhà trường phân công, sắp xếp GV tham gia giảng dạy đầy đủ các lớp phổ cập.

- Việc thực hiện "3 công khai": lãnh đạo nhà trường luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 công khai” trong tập thể hội đồng sư phạm theo đúng qui định. Không có trường hợp nào CB – GV – CNV ý kiến mà không được giải đáp thỏa đáng.

2. Về tổ chức dạy nghề phổ thông, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, giáo dục Quốc phòng và An ninh.


- Tổ chức dạy nghề cho học sinh khối 11 theo đúng quy định về thời lượng, nội dung. Mỗi lớp học 3 tiết/ tuần trong cả năm học. Một 3 lớp theo học nghề điện dân dụng, 5 lớp theo học nghề chăn nuôi. Học sinh được học cả lý thuyết lẫn thực hành đúng theo yêu cầu bộ môn.

- Hoạt động hướng nghiệp được lồng ghép với giáo dục ngoài giờ lên lớp, lồng ghép trong chương trình môn GDCD và được thực hiện thường xuyên – liên tục trong các tiết SHDC và SHCN đầu tuần.
- Trường tổ chức dạy đúng – đủ số tiết và nội dung chương trình của các bộ môn: Thể dục, QP – AN. Môn QP – AN dạy rãi 1 tiết/tuần theo quy định. Môn thể dục dạy đầy đủ cả 3 khối 2 tiết/tuần theo quy định
- Ban HĐGDNGLL – GD Hướng nghiệp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động chủ điểm, các ngày lễ lớn trong năm với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, mỗi tháng HS được học 2 tiết/lớp.

3. Thực hiện qui chế chuyên môn:

- Quản lý Hồ sơ học vụ chặt chẽ, hồ sơ rõ ràng, khoa học, đúng quy định.
- Quản lý điểm số trên trang mạng trường (nhapdiem.vn) và trên trang cổng thông tin (thptquangtrung.hcm.edu.vn). Trường đã xây dựng quy chế sử dụng sổ điểm điện tử và hướng dẫn giáo viên thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm học.
- Dạy đúng, đủ chương trình, bám sát SGK theo chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Sở và Bộ GDĐT. Việc phân phối thời gian dạy học và tổ chức cho học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên. Thực hiện phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”. Dạy và học là hoạt động trọng tâm của trường. Hàng năm, Ban lãnh đạo nhà trường đều rút kinh nghiệm, cải tiến công tác quản lý, công tác chuyên môn để kết quả giảng dạy tốt hơn nâng cao hiệu quả đào tạo.

- Quản lý chuyển trường và tiếp nhận học sinh đúng thủ tục, có sổ quản lý cụ thể, chính xác.
- Quản lý tốt hồ sơ học sinh diện hòa nhập, học sinh diện chính sách (năm học này, có 2 học sinh học hòa nhập tại trường).
- Công khai chất lượng giáo dục trên trang web trường và trên hệ thống bảng tin của nhà trường cho phụ huynh học sinh, học sinh và giáo viên.
- Thông tin giữa nhà trường và Cha mẹ học sinh kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương trong việc giáo dục học sinh.
4. Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học 

- Thực hiện tốt trường học kết nối: 100% giáo viên và học sinh có tài khoản đồng thời đã tiến hành cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân. Trường đã tổ chức tập huấn cho GVCN và GVBM cách thức khai thác các tính năng cơ bản của trang.
- Thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống Quản lý nhà trường đúng theo tiến độ quy định cả về thông tin trường, thông tin giáo viên và điểm số HKI năm học 2019 – 2020.
- Thực hiện các phần mềm dạy học: đa số giáo viên sử dụng power point để soạn bài (21 tiết), một số giáo viên soạn giảng bằng phần mềm Active Inspire (3 tiết).
- Khai thác, sử dụng Bảng tương tác và các thiết bị dạy học khác tương đối tốt. Trong HKI, có 394 tiết dạy sử dụng phòng nghe nhìn, trong đó hơn 300 tiết sử dụng bảng tương tác.
- Dạy học theo phương pháp giáo dục STEM: đã triển khai trong toàn thể giáo viên.
5. Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, Khóa học ngoài nhà trường, giáo dục toàn diện cho học sinh:
- Tổ chức cho học sinh khối 10 tham quan, học tập tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao vào các ngày 05/10/2019 và 27/10/2019.

- Tổ chức cho học sinh khối 11 tham quan, học tập về nguồn tạo Khu di tích Địa đạo Củ Chi vào ngày 09/11/2019.

- Tham quan, hướng nghiệp, dã ngoại: tổ chức vào cuối tháng 01/2020.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12: đang bồi dưỡng đội tuyển tham gia với đội hình học sinh tham gia thi gồm 9 môn.
- Giáo dục về pháp luật và đặc biệt là luật giao thông:

- Từ đầu năm học tổ GDCD đã phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Củ Chi tổ chức Chuyên đề về An toàn giao thông và tìm hiểu luật giao thông cho học sinh toàn trường; Đưa luật giao thông vào giảng dạy cho tất cả các lớp theo chỉ đạo của Sở GD.

- Lồng ghép nội dung giáo dục về pháp luật vào bộ môn GDCD để trang bị thêm kiến thức pháp luật cần thiết cho học sinh.

- Tổ chức thi đố vui, thi xé giấy dán tranh với chủ đề an toàn giao thông.

- 100% học sinh kí cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ có xác nhận của phụ huynh.

- Hoạt động tìm hiểu – phòng chống ma túy, HIV/AIDS: Đoàn trường phối hợp với tổ Sinh tổ chức hội thi xé giấy dán  tranh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS. Thành lập đội tuyển tham dự các hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy, AIDS do Sở giáo dục và đào tạo TPHCM tổ chức.

- Hoạt động tìm hiểu giáo dục môi trường : Lồng ghép vào các tiết học ngoài giờ lên lớp.

- Văn nghệ - thể thao :

- Đội văn nghệ xung kích của nhà trường thường xuyên tập luyện và tham gia đầy đủ các lễ hội của nhà trường cũng như phục vụ văn nghệ cho các hoạt động của Huyện Đoàn và các cuộc thi văn nghệ cấp Thành như “Chú ve con”, nhảy dân vũ, đội hình cổ động…
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh và CBGVCNV để vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa rèn luyện sức khỏe để học 
6. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.
- Công tác chỉ đạo chuyên môn, hoạt động tổ bộ môn, họp Hội đồng sư phạm... và dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lí:
+ Ngay từ trong hè 2019, Ban lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch cho năm học 2019 – 2020 và đã triển khai đến các tổ trưởng cũng như tất cả các thành viên trong Hội đồng sư phạm để thực hiện kế hoạch năm học. 

+ Trọng tâm kế hoạch năm học: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tiếp tục giữ vững kỷ cương trên mọi lĩnh vực các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt chương trình phân ban đại trà; chuẩn hoá và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ giáo viên. Trang bị hoàn thiện về CSVC, thiết bị phục vụ cho yêu cầu của chương trình phân ban, mô hình học 2 buổi/ngày

+ Trường thực hiện đầy đủ chương trình phân ban đại trà, dạy đúng và đủ số môn, số tiết theo qui định của Bộ GD-ĐT

+ Ban lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện để các giáo viên là tổ trưởng, nhóm trưởng, GV phụ trách Hướng nghiệp, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, GV nòng cốt được tham gia đầy đủ đợt tập huấn do Bộ, Sở GD-ĐT tổ chức. Sau các đợt tập huấn về, tổ chức tập huấn lại cho GV trong tổ và tổ chức dạy mẫu rút kinh nghiệm.

+ Để nâng cao chất lượng giáo dục các tổ bộ môn đã thống nhất với Ban Lãnh đạo nhà trường tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy: 100% tổ bộ môn  đã đưa Tin học vào giảng dạy. Các tổ đã tổ chức được nhiều giờ ngoại khoá, tăng cường tiết thuyết trình, tiết thực hành thí nghiệm giúp học sinh chủ động, tích cực và sáng tạo hơn trong các giờ học; hiệu quả tiết dạy được nâng cao rõ rệt, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Trong giảng dạy, luôn chú ý tới việc phân loại đối tượng học sinh để giảng dạy cho phù hợp.
- Chuyên đề, hội thảo:

+ Trường tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy vào đầu tháng 10 cho tất cả giáo viên, trong đó có minh họa bằng những tiết dạy theo phương pháp sử dụng công nghệ thông tin hiện đại rất bổ ích.

+ Tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi cấp trường” với 21 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi.

- Việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường: các tổ sinh hoạt định kì mỗi tuần một lần. Sinh hoạt trọng tâm vào vấn đề chuyên môn, nhằm tạo sự thống nhất và đồng đều giữa các thành viên trong tổ. Các tổ phải xây dựng được hệ thống bài tập rèn luyện dành cho học sinh. Quan tâm đầu tư nhiều hơn để hệ thống bài tập thật sự chất lượng.
- Tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ. Hiện trường có 8 giáo viên có trình độ thạc sĩ.
- Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nguồn. Làm tốt công tác qui hoạch cán bộ, thực hiện đúng yêu cầu của cấp trên.

7. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
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	1
	1
	1
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	Diện tích
	48m2
	96m2
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- Công tác xây dựng CSVC trường lớp, mua sắm và sử dụng trang thiết bị dạy học.
+ Thường xuyên bảo trì, sửa chữa máy tính để bàn phục vụ cho việc học tin học của học sinh (thay thế cho các máy cũ đã hư hỏng).

+ Chỉnh trang lại Hội trường theo quy cách quy định mới: Phông chữ khẩu hiệu 2 bên; bục đặt tượng và tượng chân dung Bác Hồ; bộ cờ Tổ quốc – cờ Đảng; khẩu hiệu giữa; bục nói chuyện…
+ Mua sắm trang thiết bị cho bộ môn Quốc Phòng.
+ Bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, đồ dùng dạy học,…
+ Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn trường học:

· Nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt các mảng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn trường học.
· Căn tin: đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nhân viên bán hàng khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Y tế Huyện.
· Công tác VSATTP luôn được đặt lên hàng đầu, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm nào trong nhiều năm qua.
· Công tác PCCC được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên kiểm tra hệ thống chữa cháy, bơm và thay mới các bình chữa cháy theo đúng quy định.
· An toàn trường học được đảm bảo. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực trường học, xung quanh trường học và các tuyến đường trọng yếu dẫn đến trường để góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh và trật tự giao thông trong các giờ học sinh tan học hoặc vào lớp.
- Hoạt động thư viện:


Thư viện cung cấp đầy đủ SGK, STK cho học sinh; thường xuyên tổ chức giới thiệu sách mới, hay cho học sinh tham khảo; học sinh thường xuyên mượn sách để tự học theo sự hướng dẫn của GV. Kế hoach hoạt động Thư viện gắn liền với hoạt động chuyên môn của trường. Bổ sung đầy đủ tủ sách pháp luật theo quy định

+ Thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.

+ Theo dõi việc mượn – trả sách của giáo viên và học sinh đúng qui định.

+ Tổ chức thi đố vui: 01 lần (Tìm hiểu về HIV – AIDS và Ma túy)
+ Giới thiệu thư viện cho HS khối 10 và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường: 01 lần.

+Giới thiệu sách theo chuyên đề: 04 lần.

+Trưng bày, triển lảm, giới thiệu sách theo chủ đề: 02 lần.

+Thư mục chuyên đề: 01

+Sưu tầm tư liệu phục vụ dạy và học: 01

+Cập nhật “Các văn bản dưới luật”: 01

+ Tổ chức dạy học môn Thể dục, thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ:
· Môn Thể dục theo đúng phân phối chương trình và nội dung giảng dạy do Bộ GD&ĐT quy định. Dạy rãi mỗi tuần 2 tiết trong suốt năm học.
+ Tổ chức Thể thao trong nhà trường:

- Nhà trường giao Đoàn thanh niên phối hợp với tổ Thể Dục thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh: bóng chuyền nam, bóng đá mini nữ, bóng đá mini nam. Huấn luyện bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ học sinh trong năm để sẵn sàng tham gia các giải thi đấu cấp Cụm và Thành phố.
- Phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức hội thao cho CB – GV – CNV nhân dịp 20/11.

+ Hoạt động thí nghiệm thực hành.


Đầu năm học nhà trường cho kiểm tra lại tất cả trang thiết bị dạy học và thanh lý những trang thiết bị cũ, hư, mua sắm trang thiết bị mới phục vụ tốt việc giảng dạy và học tập. Học sinh có đầy đủ đồ dùng học tập, thực hành, thí nghiệm
	Khối lớp
	Số lớp
	Số tiết thực hành thí nghiệm

	
	
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Công nghệ

	10
	12
	48
	12
	24
	6

	11
	8
	32
	16
	40
	9

	12
	8
	32
	16
	16
	9


8. Kết quả giáo dục (đính kèm phụ lục)
 a/ Xếp loại học lực học sinh học kì I :

	 Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	439
	84
	19.13
	129
	29.38
	142
	32.35
	76
	17.31
	8
	1.82

	11
	348
	69
	19.83
	123
	35.34
	106
	30.46
	46
	13.22
	4
	1.15

	12
	326
	126
	38.65
	120
	36.81
	73
	22.39
	7
	2.15
	0
	0

	Tổng cộng
	1113
	279
	25.07
	372
	33.42
	321
	28.84
	129
	11.59
	12
	1.08


 
b/ Xếp loại hạnh kiểm học sinh học kì I :

	 Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	439
	306
	96.7
	92
	20.96
	29
	6.61
	12
	2.73

	11
	348
	275
	79.02
	53
	15.23
	17
	4.89
	3
	0.86

	12
	326
	304
	93.25
	21
	6.44
	1
	0.31
	0
	0

	Tổng cộng
	1113
	885
	79.51
	166
	14.91
	47
	4.22
	15
	1.35


 
IV.- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ.
1. Hoạt động chung.
a) Những hoạt động chung :

- Những việc đã làm được: công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức cho các em được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác dạy và học được quan tâm hàng đầu. Nhà trường tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích giáo viên thi đua dạy tốt, học sinh thi đua học tốt. Công tác chủ nhiệm được quan tâm đúng mức đã phần nào giúp hạn chế tỷ lệ nghỉ bỏ học và tỷ lệ học sinh chưa tích cực trong học tập cũng như rèn luyện.
- Tâm đắc nhất so với trước: tỷ lệ học sinh đậu Đại học dần được nâng cao: 172/290 học sinh trúng tuyển ĐH công lập và ĐH dân lập (năm 2018 – 2019 là 139/312 học sinh, năm 2017 – 2018 là 130/287 học sinh). Công tác chăm lo cho học sinh khó khăn ngày càng hiệu quả (trong học kì I, hơn 100 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, hơn 150 phần quà Tết Canh Tý.
- Những việc chưa làm được: chưa thực hiện thật sự triệt để hiệu quả việc giảm tỷ lệ học sinh yếu kém về học lực và hạnh kiểm.
b) Kết quả giáo dục: Đánh giá kết quả giáo dục theo mục tiêu chương trình, so sánh và phân tích kết quả đánh giá xếp loại học sinh  so với học kì I năm học trước. Những mặt tốt hơn, những hạn chế cần khắc phục:


Về học lực, tỉ lệ học sinh yếu kém toàn trường (12.67%) giảm 2.14% so với cùng kì  năm học trước (14.81%), cả 3 khối đều tiến bộ. Trong đó khối 12 có số học sinh HL HKI từ trung bình trở lên là 97.85% giảm 0.43% so với cùng kì năm trước (98.28%). Về hạnh kiểm, tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm yếu là 1.25% tăng 0.78% so với cùng kì năm trước (0.57%). Nhìn chung kết quả học kỳ I có tiến bộ, nhưng một số học sinh còn tâm lý chủ quan vì chờ học kỳ sau mới cố gắng. Đặc biệt, cần quan tâm đến 07 học sinh yếu của lớp 12 (năm học 2018 – 2019 có 7 HS K12 HL Yếu, năm học 2017 – 2018 có 19 HS K12 HL Yếu, năm học 2016 – 2017 có 18 HS K12 HL Yếu).
2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện: công tác giáo dục toàn diện cho học sinh được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, các hoạt động ngoại khóa phù hợp với điều kiện của học sinh và được các em rất quan tâm.
3. Hoạt động chuyên môn: thực hiện đúng qui chế chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn dần dần đi vào chiều sâu.
4. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị: thực hiện tốt.
 
V.- KIẾN NGHỊ: Không 
  
  
HIỆU TRƯỞNG
 
 
CÁC BIỂU MẪU PHỤ LỤC SỐ LIỆU
    










Mẫu 1a

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HK I NĂM HỌC 2019 – 2020 
	  Khối
	Tổng số học sinh
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ

	10
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban cơ bản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	439
	256
	306
	197
	92
	45
	29
	10
	12
	4

	
	Tổng cộng khối 10
	439
	256
	306
	197
	92
	45
	29
	10
	12
	4

	11
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	348
	190
	275
	156
	53
	26
	17
	8
	3
	0

	
	Tổng cộng khối 11
	348
	190
	275
	156
	53
	26
	17
	8
	3
	0

	12
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	326
	179
	204
	172
	21
	7
	1
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng khối 12
	326
	179
	204
	172
	21
	7
	1
	0
	0
	0

	Toàn trường
	1113
	625
	885
	525
	166
	78
	47
	18
	15
	4


          Mẫu 1b
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
 

	Khối
	Tổng số học sinh
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Tổng
	Nữ
	Nam
	Nữ

	10
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Không phân hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	439
	256
	84
	57
	129
	79
	142
	76
	76
	40
	8
	4

	
	Tổng cộng khối 10
	439
	256
	84
	57
	129
	79
	142
	76
	76
	40
	8
	4

	11
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	348
	190
	69
	35
	123
	67
	106
	65
	46
	20
	4
	3

	
	Tổng cộng khối 11
	348
	190
	69
	35
	123
	67
	106
	65
	46
	20
	4
	3

	12
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	326
	179
	126
	84
	120
	58
	73
	35
	7
	2
	2
	0

	
	Tổng cộng khối 12
	326
	179
	126
	84
	120
	58
	73
	35
	7
	2
	2
	0

	Toàn trường
	1113
	625
	279
	176
	372
	204
	321
	176
	129
	62
	12
	7


 










Mẫu 1d
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
Dân tộc : Hoa – Nùng – Khơ me
 
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	2
	2
	 100
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Lớp 11
	2
	2
	 100
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Lớp 12
	1
	1
	100
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Tổng cộng
	5
	5
	 100
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0



Mẫu 1e
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP
HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
 
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	5
	1
	20
	2
	 40
	 2
	 40
	 0
	 0

	Lớp 11
	0
	0
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Lớp 12
	0
	0
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Tổng cộng
	5
	1
	20
	 2
	 40
	 2
	 40
	 0
	 0













Mẫu 1f

XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
Dân tộc: Hoa – Nùng – Khơ me
 
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	2
	2
	 100
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Lớp 11
	2
	1
	 50
	1
	 50
	 0
	 0
	 0
	 0

	Lớp 12
	1
	0
	 0
	1
	 100
	 0
	 0
	 0
	 0

	Tổng cộng
	5
	3
	 60
	2
	 40
	 0
	 0
	 0
	 0













Mẫu 1g
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP
HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
 
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	5
	 0
	 0
	 1
	 20
	 0
	0
	0
	0
	 4
	 80

	Lớp 11
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0
	0
	0
	 0
	 0

	Lớp 12
	0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0
	0
	0
	 0
	 0

	Tổng cộng
	5
	 0
	 0
	 1
	 20
	 0
	0
	0
	0
	 4
	 80


Mẫu 2a
  TÌNH HÌNH HỌC SINH THÔI HỌC HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
  Đơn vị : Trường THPT QUANG TRUNG 
              
	 Khối lớp
	Tổng số HS đầu năm

(A)
	Tổng số HS cuối HK I

(B)
	Số HS chuyển đến

(C)
	Số HS chuyển đi

(D)
	Tổng số HS

thôi học

(E)

 
	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do

học lực yếu, kém
	Do

hoàn cảnh

khó khăn
	Do
xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	10
	444
	439
	
	
	5
	4
	
	
	1

	11
	359
	348
	
	
	11
	10
	
	
	1

	12
	326
	326
	
	
	0
	0
	
	
	0

	Tổng
	1129
	1113
	
	
	16
	14
	
	
	2


Lưu ý: 02 học sinh đi du học nhưng không làm thử tục chuyển trường 
Mẫu 2b
TÌNH HÌNH HỌC SINH NỮ THÔI HỌC HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
                
	 Khối lớp
	Tổng số HS NỮ đầu năm

(A)
	Tổng số HS NỮ cuối HK I

(B)
	Số HS chuyển đến

(C)
	Số HS chuyển đi

(D)
	Tổng số HS

thôi học

(E)

 
	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do

học lực yếu, kém
	Do

hoàn cảnh

khó khăn
	Do
xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	10
	258
	256
	
	
	2
	1
	
	
	1

	11
	198
	190
	
	
	8
	7
	
	
	1

	12
	179
	179
	
	
	0
	0
	
	
	0

	Tổng
	635
	625
	0
	0
	10
	8
	
	
	2


 

          TÌNH HÌNH THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC HK I NĂM HỌC 2019-2020
  
	Số phòng máy
vi tính
	Số giáo viên
	Tổng số máy vi tính: 90 máy.

	
	
	Số máy vi tính dạy Tin học
	Số máy vi tính kết nối Internet

	3
	3
	90
	90


TÌNH HÌNH HS HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG HK I NĂM HỌC 2019-2020
  
	Nghề phổ thông
	Số giáo viên
	Số lớp
	Số học sinh
	Ghi chú
 

	
	
	
	Nam
	Nữ
	

	Điện dân dụng
	2
	3
	61
	71
	

	Nghề chăn nuôi
	2
	5
	97
	119
	


 Mẫu 6
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY
HK I NĂM HỌC 2019-2020
 
	Tổng số
 
Khối lớp
	Tổng số lớp được học chương trình

2 buổi/ngày.
	Tổng số HS được học chương trình

2 buổi/ngày

	
	10
	11 
	12 
	10
	11
	12

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	Số lượng
	444
	359
	326
	186
	258
	161
	198
	147
	179


 
Mẫu 7
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
(Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, Tham quan học tập ...)
 

	TT
	Tên chủ đề, chuyên đề
	Thời gian
tổ chức
	Đối tượng
tham gia

	1
	Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường
	Tháng 9 - 12 
	GV 


 










Mẫu 8a

THÔNG TIN HỌC SINH HÒA NHẬP -  HK I NĂM HỌC 2019 – 2020
 

	TT
	Họ và Tên học sinh
	Lớp
	Dạng tật
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Vũ Thanh Phong
	10A2
	Vận động
	

	2
	Đỗ Chơn Ngọc Phú
	10A3
	Trí tuệ (nhẹ)
	

	3
	Ngô Hoàng Phúc
	10A4
	Trí tuệ (nhẹ)
	

	4
	Đinh Thị Thu Ba
	10A5
	Trí tuệ (nhẹ)
	

	5
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	10A7
	Trí tuệ (nhẹ)
	


 












     











Mẫu 8b

THÔNG TIN GIÁO VIÊN DẠY HS HÒA NHẬP -  HK I NĂM HỌC 2019 - 2020
 


 











	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Số tiết

	
	
	
	
	

	1
	Võ Thị Hương Diễm
	Toán
	10A2
	85

	2
	Phạm Thị Thanh Hằng
	Toán
	10A3
	85

	3
	Phan Hồ Duy Khương
	Toán
	10A4,10A7
	170

	4
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Toán
	10A5
	85

	5
	Trần Thị Nguyên
	Lý
	10A2
	34  

	6
	Lê Thành Luật
	Lý
	10A4,10A7
	68  

	7
	Lưu Quốc Việt
	Lý
	10A3,10A5
	68  

	8
	Võ Văn Phong
	Hóa
	10A2,10A4
	102  

	9
	Đặng Công Khánh
	Hóa
	10A3,10A5
	102  

	10
	Nguyễn Thành Lợi
	Hóa
	10A7
	51  

	11
	Trần Mỹ Ngọc
	Sinh
	10A3,10A5,10A7
	51  

	12
	Lê Thị Như Quỳnh
	Sinh
	10A2
	17  

	13
	Đoàn Long Việt
	Sinh
	10A4
	17  

	14
	Nguyễn Thị Kim Nga
	Văn
	10A2,10A5
	102  

	15
	Võ Ngọc Xương
	Văn
	10A3
	51  

	16
	Bùi Thị Thu
	Văn
	10A4
	51  

	17
	Trần Thị Diễm
	Văn
	10A7
	51  

	18
	Nguyễn Thị Phương
	Sử
	10A5
	17  

	19
	Lê Thị Hương
	Sử
	10A2,10A3,10A4,10A7
	68  

	20
	Nguyễn Văn In
	Địa
	10A3,10A5,10A7
	51  

	21
	Nguyễn Thị Thu Mỹ
	Địa
	10A2,10A4
	34  

	22
	Ngô Kim Hà
	GDCD
	10A7
	17  

	23
	Nguyễn Tuyết Trinh
	GDCD
	10A2,10A3,10A4,10A5
	68  

	24
	Nguyễn Huỳnh Trâm Anh
	Tiếng Anh
	10A3,10A5,10A7
	204  

	25
	Bùi Duy Trinh
	Tiếng Anh
	10A2
	68  

	26
	Nguyễn Lý Thanh Tuyền
	Tiếng Anh
	10A4
	68  

	27
	Phạm Thị Hồng Thủy
	Công nghệ
	10A2,10A4
	68  

	28
	Võ Văn Thi
	Công nghệ
	10A3.10A5,10A7
	102  

	29
	Lê Thượng Tú
	Thể dục
	10A2,10A3,10A4,10A5
	136  

	30
	Hồ Đắc Khoa
	Thể dục
	10A7
	34  

	31
	Phan Nghĩa Thanh Bình
	Quốc phòng
	10A2,10A3,10A4,10A5,10A7
	85  

	32
	Nguyễn Vũ Huyền Trang
	Tin học
	10A2,10A7
	68  

	33
	Nguyễn Lê Hoài Trọng
	Tin học
	10A3,10A4
	68  

	34
	Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
	Tin học
	10A5
	34  

	Tổng cộng
	2.380


  
HIỆU TRƯỞNG
19

